
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Gia Lai, ngày        tháng        năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục 47 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  

mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực Tài nguyên nước; Môi trường;  

Lâm nghiệp; Tổng hợp; Đăng ký biện pháp đảm bảo; Đất đai thuộc  

phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Quyết định việc áp dụng Nghị quyết quy định các 

loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 450/TTr-

SNNMT ngày 07 tháng 10 năm 2025. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 47 thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực Tài nguyên nước; Môi 

trường; Lâm nghiệp; Tổng hợp; Đăng ký biện pháp đảm bảo; Đất đai thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường theo Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, xã, phường; 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Bưu điện tỉnh; 

- VNPT tỉnh; 

- Lưu: VT, NNMT, PVHCC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Lâm Hải Giang 
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DANH MỤC 47 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ  

TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC; MÔI TRƯỜNG; LÂM NGHIỆP; TỔNG HỢP;  

ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO; ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /       /2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

 

STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC (09 TTHC) 

1 
1.004122.000.0

0.00.H21 

Cấp giấy phép 

hành nghề khoan 

nước dưới đất 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): trường hợp nộp hồ 

sơ trực tuyến/trực tiếp: 1.400.000 đồng/hồ sơ (theo Nghị quyết số 24/2021/NQ-

HĐND ngày 11/12/2021) 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 1.500.000 đồng/hồ sơ (theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022).  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND là 1.200.000 đồng/hồ sơ.  

3. Thu phí tại thời điểm nhận kết quả. 

Quyết định số 

638/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2025 

2 
2.001738.000.0

0.00.H21 

Gia hạn, điều 

chỉnh giấy phép 

hành nghề khoan 

nước dưới đất 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): trường hợp nộp hồ 

sơ trực tuyến/trực tiếp: 700.000 đồng/hồ sơ (theo Nghị quyết số 24/2021/NQ-

HĐND ngày 11/12/2021) 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 450.000 đồng/hồ sơ (theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022).  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND là 360.000 đồng/hồ sơ. 

3. Thu phí tại thời điểm nhận kết quả. 

Quyết định số 

638/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

3 
1.004232.000.00

.00.H21 

Cấp giấy phép 

thăm dò nước 

dưới đất đối với 

công trình có quy 

mô dưới 5.000 

m3/ngày đêm 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): theo Điều 6 Nghị 

quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 

 

Tên công việc Đơn vị tính Mức thu 

Thẩm định thiết kế giếng, đề án thăm dò nước dưới đất 

Thiết kế giếng thăm dò lưu lượng nước 

dưới 200 m3/ngày đêm 
đồng/thiết kế 400.000 

Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 200 

m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm 
đồng/đề án 1.100.000 

Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 500 

m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm 
đồng/đề án 2.600.000 

Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 1.000 

m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm 
đồng/đề án 5.000.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

+ Trường hợp nộp hồ sơ hồ sơ trực tiếp thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022.  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 (Bằng 80% mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND) 

Tên phí 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

25/2022/NQ-

HĐND 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

65/2023/NQ-

HĐND  

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 

dụng nước dưới đất 

Đối với đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 

trữ lượng, báo cáo hiện trạng khai thác 

có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày 

đêm 

2.000.000 

đồng/hồ sơ 

1.600.000  

đồng/hồ sơ 

Quyết định số 

859/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đối với đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 

trữ lượng, báo cáo hiện trạng khai thác 

có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 

3.000 m3/ngày đêm 

4.000.000 

đồng/hồ sơ 

3.200.000  

đồng/hồ sơ 

3. Thu phí tại thời điểm nhận kết quả.

 

4 
1.004228.000.00

.00.H21 

Gia hạn, điều 

chỉnh giấy phép 

thăm dò nước 

dưới đất đối với 

công trình có quy 

mô dưới 5.000 

m3/ngày đêm. 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): theo Điều 6 Nghị 

quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 (gia hạn, điều chỉnh: áp dụng mức 

thu bằng 50% mức thu cấp mới) 

Tên công việc Đơn vị tính Mức thu 

Thẩm định thiết kế giếng, đề án thăm dò nước dưới đất 

Thiết kế giếng thăm dò lưu lượng nước dưới 

200 m3/ngày đêm 
đồng/thiết kế 200.000 

Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 200 m3 đến 

dưới 500 m3/ngày đêm 
đồng/đề án 550.000 

Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 500 m3 đến 

dưới 1.000 m3/ngày đêm 
đồng/đề án 1.300.000 

Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 1.000 

m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm 
đồng/đề án 2.500.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

+ Trường hợp nộp hồ sơ hồ sơ trực tiếp thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 (gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước 

dưới đất bằng 30% mức thu cấp mới) 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND)  

Tên phí 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

25/2022/NQ-

HĐND 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

65/2023/NQ-

HĐND 

Quyết định số 

859/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 

dụng nước dưới đất 

Đối với đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 

trữ lượng, báo cáo hiện trạng khai thác có 

lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm 

600.000 

 đồng/hồ sơ 

480.000 

đồng/hồ sơ 

Đối với đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 

trữ lượng, báo cáo hiện trạng khai thác có 

lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 3.000 

m3/ngày đêm 

1.200.000 

đồng/hồ sơ 

960.000 

đồng/hồ sơ 

3. Thu phí tại thời điểm nhận kết quả.

 

5 
1.000824.000.00

.00.H21 

Cấp lại giấy phép 

thăm dò nước 

dưới đất, giấy 

phép khai thác tài 

nguyên nước. 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): theo Điều 6 Nghị 

quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 (cấp lại: áp dụng mức thu bằng 30% 

mức thu cấp mới) 

- Thăm dò nước dưới đất: 

Tên công việc Đơn vị tính Mức thu 

Thẩm định thiết kế giếng, đề án thăm dò nước dưới đất 

Thiết kế giếng thăm dò lưu lượng nước dưới 

200 m3/ngày đêm 
đồng/thiết kế 120.000 

Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 200 m3 đến 

dưới 500 m3/ngày đêm 
đồng/đề án 330.000 

Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 500 m3 đến 

dưới 1.000 m3/ngày đêm 
đồng/đề án 780.000 

Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 1.000 m3 đến 

dưới 3.000 m3/ngày đêm 
đồng/đề án 1.500.000 

- Khai thác nước dưới đất:  

Tên công việc Đơn vị tính Mức thu 

Thẩm định báo cáo hiện trạng, kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước 

dưới đất 

Quyết định số 

859/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thi công 

giếng khai thác có lưu lượng dưới 200m3/ ngày 

đêm 

đồng/báo cáo 120.000 

Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có 

lưu lượng từ 200m3/ ngày đêm đến dưới 

500m3/ngày đêm 

đồng/báo cáo 420.000 

Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có 

lưu lượng từ 500m3/ ngày đêm đến dưới 

1.000m3/ngày đêm 

đồng/báo cáo 1.020.000 

Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có 

lưu lượng từ 1.000m3/ ngày đêm đến dưới 

3.000m3/ngày đêm 

đồng/báo cáo 1.800.000 

- Khai thác nước mặt, nước biển:  

Tên công việc Đơn vị tính Mức thu 

Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho 

các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 

m3/ngày đêm; đề án, báo khai thác sử dụng nước 

biên với lưu lượng từ trên 10.000 m3/ngày đêm 

đến dưới 25.000 m3/ngày đêm 

đồng/đề án, 

báo cáo 
180.000 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho 

sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ trên 0,1 

m3đến dưới 0,5 m3/giây hoặc để phát điện với 

công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw hoặc cho 

các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3đến 

dưới 3.000 m3/ngày đêm hoặc đề án, báo khai 

thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ 25.000 

m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm. 

đồng/đề án, 

báo cáo 
540.000 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho 

sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0.5 m3 đến 

đồng/đề án, 

báo cáo 
1.320.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

dưới 1 m3/giây hoặc để phát điện với công suất 

từ 200 kw đến dưới 1.000 kw hoặc cho các mục 

đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 

20.000 m3/ngày đêm hoặc đề án, báo khai thác 

sử dụng nước biển với lưu lượng từ 50.000 

m3/ngày đêm đến dưới 75.000 m3/ngày đêm. 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho 

sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3 đến 

dưới 2 m3/giây hoặc để phát điện với công suất 

từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw hoặc cho các mục 

đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 đến dưới 

50.000 m3/ngày đêm hoặc đề án, báo cáo khai 

thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ 75.000 

m3/ngày đêm đến dưới 100.000 m3/ngày đêm. 

đồng/đề án, 

báo cáo 
2.520.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 - (cấp lại giấy phép khai thác tài nguyên nước: 

áp dụng mức thu bằng 50% mức thu cấp mới) 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND 

Tên phí 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

25/2022/NQ-

HĐND 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

65/2023/NQ-

HĐND 

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 

dụng nước dưới đất 

Đối với đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 

trữ lượng, báo cáo hiện trạng khai thác 

1.000.000 

đồng/hồ sơ 

800.000  

đồng/hồ sơ 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày 

đêm 

Đối với đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 

trữ lượng, báo cáo hiện trạng khai thác 

có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 

3.000 m3/ngày đêm 

2.000.000 

đồng/hồ sơ 

1.600.000 

đồng/hồ sơ 

Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt 

Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai 

thác, sử dụng nước mặt cho các mục 

đích không phải cho sản xuất nông 

nghiệp dưới 200 m3/ngày đêm và cho 

phát điện với công suất dưới 100kw; sử 

dụng nước mặt cho sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu 

lượng dưới 0,5 m3/giây 

1.000.000 

đồng/hồ sơ 

800.000  

đồng/hồ sơ 

Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai 

thác, sử dụng nước mặt cho các mục 

đích không phải cho sản xuất nông 

nghiệp từ 200 m3 đến dưới 50.000 

m3/ngày đêm và cho phát điện với công 

suất từ 100 kw đến dưới 2.000 kw; sử 

dụng nước mặt cho sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu 

lượng từ 0,5 m3/giây đến 2 m3/giây. 

2.000.000 

đồng/hồ sơ 

1.600.000 

đồng/hồ sơ 

3. Thu phí tại thời điểm nhận kết quả.

 

6 
1.004223.000.00

.00.H21 

Cấp giấy phép 

khai thác nước 

dưới đất đối với 

công trình có quy 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): theo Điều 6 Nghị 

quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 

Tên công việc Đơn vị tính Mức thu 

Quyết định số 

638/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

mô dưới 5.000 

m3/ngày đêm. 
Thẩm định báo cáo hiện trạng, kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước 

dưới đất 

Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thi công 

giếng khai thác có lưu lượng dưới 200m3/ ngày 

đêm 

đồng/báo cáo 400.000 

Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có 

lưu lượng từ 200m3/ ngày đêm đến dưới 

500m3/ngày đêm 

đồng/báo cáo 1.400.000 

Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có 

lưu lượng từ 500m3/ ngày đêm đến dưới 

1.000m3/ngày đêm 

đồng/báo cáo 3.400.000 

Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có 

lưu lượng từ 1.000m3/ ngày đêm đến dưới 

3.000m3/ngày đêm 

đồng/báo cáo 6.000.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022.  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND 

Tên phí 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

25/2022/NQ-

HĐND 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

65/2023/NQ-

HĐND 

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 

dụng nước dưới đất 

Đối với đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 

trữ lượng, báo cáo hiện trạng khai thác 

có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày 

đêm 

2.000.000 

đồng/hồ sơ 

1.600.000 

đồng/hồ sơ 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đối với đề án, báo cáo thăm dò đánh giá 

trữ lượng, báo cáo hiện trạng khai thác 

có lưu lượng nước từ 100 m3 đến dưới 

3.000 m3/ngày đêm 

4.000.000 

đồng/hồ sơ 

3.200.000 

đồng/hồ sơ 

3. Thu phí tại thời điểm nhận kết quả.

 

7 
1.004211.000.00

.00.H21 

Gia hạn, điều 

chỉnh giấy phép 

khai thác nước 

dưới đất đối với 

công trình có quy 

mô dưới 5.000 

m3/ngày đêm. 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): theo Điều 6 Nghị 

quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 (gia hạn, điều chỉnh: áp dụng mức 

thu bằng 50% mức thu cấp mới) 

Tên công việc Đơn vị tính Mức thu 

Thẩm định báo cáo hiện trạng, kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước 

dưới đất 

Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thi công 

giếng khai thác có lưu lượng dưới 200m3/ 

ngày đêm 

đồng/báo cáo 200.000 

Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò 

có lưu lượng từ 200m3/ ngày đêm đến dưới 

500m3/ngày đêm 

đồng/báo cáo 700.000 

Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò 

có lưu lượng từ 500m3/ ngày đêm đến dưới 

1.000m3/ngày đêm 

đồng/báo cáo 1.700.000 

Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò 

có lưu lượng từ 1.000m3/ ngày đêm đến dưới 

3.000m3/ngày đêm 

đồng/báo cáo 3.000.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 (gia hạn, điều chỉnh: áp dụng mức thu bằng 

50% mức thu cấp mới). 

Quyết định số 

638/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND. 

Tên phí 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

25/2022/NQ-

HĐND 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

65/2023/NQ-

HĐND 

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử 

dụng nước dưới đất 

Đối với đề án, báo cáo thăm dò 

đánh giá trữ lượng, báo cáo hiện 

trạng khai thác có lưu lượng nước 

dưới 100 m3/ngày đêm 

1.000.000 

đồng/hồ sơ 

800.000 

đồng/hồ sơ 

Đối với đề án, báo cáo thăm dò 

đánh giá trữ lượng, báo cáo hiện 

trạng khai thác có lưu lượng nước 

từ 100 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày 

đêm 

2.000.000 

đồng/hồ sơ 

1.600.000 

đồng/hồ sơ 

3. Thu phí tại thời điểm nhận kết quả.

 

8 
1.004179.000.00

.00.H21 

Cấp giấy phép 

khai thác nước 

mặt, nước biển 

(đối với các 

trường hợp quy 

định tại khoản 2 

Điều 15 Nghị định 

số 54/2024/NĐ-

CP ngày 16 tháng 

5 năm 2024 và các 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): theo Điều 6 Nghị 

quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 

Tên công việc Đơn vị tính Mức thu 

Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước 

mặt cho các mục đích khác với lưu lượng 

dưới 500 m3/ngày đêm; đề án, báo khai 

thác sử dụng nước biên với lưu lượng từ 

trên 10.000 m3/ngày đêm đến dưới 25.000 

m3/ngày đêm 

đồng/đề án, 

báo cáo 
600.000 

Quyết định số 

638/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

trường hợp quy 

định tại điểm c, d, 

đ, e khoản 4 Điều 

31 Nghị định số 

136/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 

năm 2025) 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước 

mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu 

lượng từ trên 0,1 m3đến dưới 0,5 m3/giây 

hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw 

đến dưới 200 kw hoặc cho các mục đích 

khác với lưu lượng từ 500 m3đến dưới 

3.000 m3/ngày đêm hoặc đề án, báo khai 

thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ 

25.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 

m3/ngày đêm. 

đồng/đề án, 

báo cáo 
1.800.000 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước 

mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu 

lượng từ 0.5 m3 đến dưới 1 m3/giây hoặc 

để phát điện với công suất từ 200 kw đến 

dưới 1.000 kw hoặc cho các mục đích 

khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 

20.000 m3/ngày đêm hoặc đề án, báo khai 

thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ 

50.000 m3/ngày đêm đến dưới 75.000 

m3/ngày đêm. 

đồng/đề án, 

báo cáo 
4.400.000 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước 

mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu 

lượng từ 1 m3 đến dưới 2 m3/giây hoặc để 

phát điện với công suất từ 1.000 kw đến 

dưới 2.000 kw hoặc cho các mục đích 

khác với lưu lượng từ 20.000 m3 đến dưới 

50.000 m3/ngày đêm hoặc đề án, báo cáo 

khai thác sử dụng nước biển với lưu lượng 

từ 75.000 m3/ngày đêm đến dưới 100.000 

m3/ngày đêm. 

đồng/đề án, 

báo cáo 
8.400.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022. 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND. 

Tên phí 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

25/2022/NQ-

HĐND 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

65/2023/NQ-

HĐND 

Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt 

Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai 

thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích 

không phải cho sản xuất nông nghiệp dưới 

200 m3/ngày đêm và cho phát điện với 

công suất dưới 100kw; sử dụng nước mặt 

cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy 

sản với lưu lượng dưới 0,5 m3/giây 

2.000.000 

đồng/hồ sơ 

1.600.000 

đồng/hồ sơ 

Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai 

thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích 

không phải cho sản xuất nông nghiệp từ 

200 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm và 

cho phát điện với công suất từ 100 kw đến 

dưới 2.000 kw; sử dụng nước mặt cho sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với 

lưu lượng từ 0,5 m3/giây đến 2 m3/giây. 

4.000.000 

đồng/hồ sơ 

3.200.000 

đồng/hồ sơ 

3. Thu phí tại thời điểm nhận kết quả.
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

9 
1.004167.000.00

.00.H21 

Gia hạn, điều 

chỉnh giấy phép 

khai thác nước 

mặt, nước biển. 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): theo Điều 6 Nghị 

quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 (gia hạn, điều chỉnh: áp dụng mức 

thu bằng 50% mức thu cấp mới). 

Tên công việc Đơn vị tính Mức thu 

Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt 

cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 

500 m3/ngày đêm; đề án, báo khai thác sử 

dụng nước biên với lưu lượng từ trên 10.000 

m3/ngày đêm đến dưới 25.000 m3/ngày đêm 

đồng/đề án, 

báo cáo 
300.000 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt 

cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 

trên 0,1 m3đến dưới 0,5 m3/giây hoặc để phát 

điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw 

hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 

500 m3đến dưới 3.000 m3/ngày đêm hoặc đề 

án, báo khai thác sử dụng nước biển với lưu 

lượng từ 25.000 m3/ngày đêm đến dưới 

50.000 m3/ngày đêm. 

đồng/đề án, 

báo cáo 
900.000 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt 

cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 

0.5 m3 đến dưới 1 m3/giây hoặc để phát điện 

với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw 

hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 

3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm hoặc 

đề án, báo khai thác sử dụng nước biển với 

lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm đến dưới 

75.000 m3/ngày đêm. 

đồng/đề án, 

báo cáo 
2.200.000 

Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt 

cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 

đồng/đề án, 

báo cáo 
4.200.000 

Quyết định số 

638/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

m3 đến dưới 2 m3/giây hoặc để phát điện với 

công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw 

hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 

20.000 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm 

hoặc đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước 

biển với lưu lượng từ 75.000 m3/ngày đêm 

đến dưới 100.000 m3/ngày đêm. 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 (gia hạn, điều chỉnh: áp dụng mức thu bằng 

50% mức thu cấp mới). 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu theo Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND. 

Tên phí 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

25/2022/NQ-

HĐND 

Mức thu theo 

Nghị quyết số 

65/2023/NQ-

HĐND 

Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt 

Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai 

thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích 

không phải cho sản xuất nông nghiệp 

dưới 200 m3/ngày đêm và cho phát điện 

với công suất dưới 100kw; sử dụng nước 

mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản với lưu lượng dưới 0,5 

m3/giây 

1.000.000 

đồng/hồ sơ 

800.000 

đồng/hồ sơ  

Đối với đề án, báo cáo hiện trạng khai 

thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích 

không phải cho sản xuất nông nghiệp từ 

2.000.000 

đồng/hồ sơ 

1.600.000 

đồng/hồ sơ 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

200 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm và 

cho phát điện với công suất từ 100 kw 

đến dưới 2.000 kw; sử dụng nước mặt 

cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản với lưu lượng từ 0,5 m3/giây 

đến 2 m3/giây. 

3. Thu phí tại thời điểm nhận kết quả.

 

II LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (05 TTHC) 

1 
1.010733.000.00

.00.H21 

Thẩm định báo 

cáo đánh giá tác 

động môi trường 

(Cấp tỉnh) 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp):  

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến/trực tiếp (theo Điều 4, Nghị quyết số 24/2021/NQ-

HĐND ngày 11/12/2021), cụ thể: 

a) Mức phí được quy định như sau:  

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

Tổng vốn đầu tư (tỷ VNĐ) 

Nhóm dự án 
≤ 50 

> 50 và 

≤ 100 

> 100 và 

≤ 200 

> 200 

và ≤ 

500 

> 500 

Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện 

môi trường 
5,0 6,5 12,0 14,0 17,0 

Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng 6,9 8,5 15,0 16,0 25,0 

Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật 7,5 9,5 17,0 18,0 25,0 

Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản 
7,8 9,5 17,0 18,0 24,0 

Nhóm 5. Dự án Giao thông 8,1 10,0 18,0 20,0 25,0 

Nhóm 6. Dự án Công nghiệp 8,4 10,5 19,0 20,0 26,0 

Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 

1, 2, 3, 4, 5, 6) 
5,0 6,0 10,8 12,0 15,6 

b) Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường: Mức thu phí 

bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá môi trường chính thức. 

Quyết định số 

1623/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2025 



18 

 

 
 

STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp): 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 10.000.000 đồng (theo Nghị quyết số 

24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022); 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 8.000.000 đồng (theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: “Bằng 80% mức thu phí quy định tại phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022). 

3. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “trong quá trình giải 

quyết”.

 

2 
1.010727.000.00

.00.H21 

Cấp giấy phép 

môi trường (cấp 

Tỉnh) 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp):  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến/trực tiếp (theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-

HĐND ngày 07/9/2022 và Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), cụ 

thể: 

- Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép môi trường của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trong trường hợp có khảo sát thực tế đối với các dự án không thuộc 

đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường; dự án đang hoạt động theo quy 

định tại điểm c, khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: 

14.000.000 đồng/giấy phép. 

- Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép môi trường của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trong trường hợp không khảo sát thực tế đối với các dự án đã có 

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 

quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường: 11.000.000 đồng/giấy phép. 

- Đối với dự án quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường: 11.000.000 đồng/giấy phép. 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp): 

Quyết định số 

1623/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

a) Trường hợp có đi kiểm tra thực địa và tổ chức Hội đồng Thẩm định/Tổ thẩm 

định: 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 9.200.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết số 

24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022); 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 7.360.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết 

số 65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu phí quy định tại phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022). 

b) Trường hợp không tổ chức đi kiểm tra thực địa và có tổ chức Hội đồng Thẩm 

định/Tổ thẩm định 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 6.300.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết số 

24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022); 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 5.040.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết 

số 65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu phí quy định tại phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022). 

c) Trường hợp không tổ chức Hội đồng Thẩm định/Tổ thẩm định 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 6.000.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết số 

24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022); 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 4.800.000 đồng (theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu phí quy định tại phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022). 

3. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “trong quá trình giải 

quyết”. 

3 
1.010729.000.00

.00.H21 

Cấp điều chỉnh 

giấy phép môi 

trường (cấp Tỉnh) 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/trực tiếp (theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 

và Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023): Mức Phí cấp giấy phép 

môi trường điều chỉnh: bằng 35% mức phí cấp lần đầu tương ứng. 

- Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép môi trường của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trong trường hợp có khảo sát thực tế đối với các dự án không thuộc 

đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường; dự án đang hoạt động theo quy 

định tại điểm c, khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

Quyết định số 

1623/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: 4.900.000 

đồng/giấy phép. 

- Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép môi trường của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trong trường hợp không khảo sát thực tế đối với các dự án đã có 

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 

quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường: 3.850.000 đồng/giấy phép. 

- Đối với dự án quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường: 3.850.000 đồng/giấy phép. 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

a) Trường hợp có đi kiểm tra thực địa và tổ chức Hội đồng Thẩm định/Tổ thẩm 

định: 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 2.760.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết số 

24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Bằng 30% mức thu phí thẩm định cấp giấy 

phép môi trường lần đầu); 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 2.208.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết 

số 65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu phí quy định tại phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022). 

b) Trường hợp không tổ chức đi kiểm tra thực địa và có tổ chức Hội đồng Thẩm 

định/Tổ thẩm định: 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 1.890.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết số 

24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Bằng 30% mức thu phí thẩm định cấp giấy 

phép môi trường lần đầu); 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 1.512.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết 

số 65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu phí quy định tại phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022). 

c) Trường hợp không tổ chức Hội đồng Thẩm định/Tổ thẩm định: 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 1.800.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết số 

24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022: Bằng 30% mức thu phí thẩm định cấp giấy 

phép môi trường lần đầu); 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 1.440.000 đồng (theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu phí quy định tại phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022). 

3. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “Trong quá trình giải 

quyết”. 

4 
1.010730.000.00

.00.H21 

Cấp lại giấy phép 

môi trường (cấp 

Tỉnh) 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp):  

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến/trực tiếp (theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-

HĐND ngày 07/9/2022 và Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), cụ 

thể: 

- Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép môi trường của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trong trường hợp có khảo sát thực tế đối với các dự án không thuộc 

đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường; dự án đang hoạt động theo quy 

định tại điểm c, khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: 

14.000.000 đồng/giấy phép. 

- Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép môi trường của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trong trường hợp không khảo sát thực tế đối với các dự án đã có 

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 

quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường: 11.000.000 đồng/giấy phép. 

- Đối với dự án quy định tại khoản 8 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường: 11.000.000 đồng/giấy phép. 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp): 

a) Trường hợp có đi kiểm tra thực địa và tổ chức Hội đồng Thẩm định/Tổ thẩm 

định: 

Quyết định số 

1623/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2025 



22 

 

 
 

STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 9.200.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết số 

24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022); 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 7.360.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết 

số 65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu phí quy định tại phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022). 

b) Trường hợp không tổ chức đi kiểm tra thực địa và có tổ chức Hội đồng Thẩm 

định/Tổ thẩm định: 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 6.300.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết số 

24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022); 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 5.040.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết 

số 65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu phí quy định tại phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022). 

c) Trường hợp không tổ chức Hội đồng Thẩm định/Tổ thẩm định: 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 6.000.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết số 

24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022); 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 4.800.000 đồng (theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu phí quy định tại phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022). 

3. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “trong quá trình giải 

quyết”. 

5 
1.010735.000.00

.00.H21 

Thẩm định 

Phương án cải tạo, 

phục hồi môi 

trường trong hoạt 

động khai thác 

khoáng sản (báo 

cáo riêng theo quy 

định tại khoản 2 

Điều 36 Nghị định 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp):  

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến/trực tiếp (theo Điều 13, Nghị quyết số 

24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021). Mức thu: 

a) Trường hợp I: Áp dụng đối với phương án cải tạo, phục hồi môi trường (hoặc 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung) và báo cáo đánh giá tác động môi 

trường không cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

b) Trường hợp II: Áp dụng đối với phương án cải tạo, phục hồi môi trường (hoặc 

phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung) và báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt. 

TT Mức phí thẩm định (triệu đồng) 

Quyết định số 

547/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

số 08/2022/NĐ-

CP) (cấp tỉnh) 
Tổng vốn đầu tư dự án 

(tỷ đồng) 
Trường hợp I Trường hợp II 

1 Đến 5 3,0 2,0 

2 Trên 5 đến 10 6,0 4,0 

3 Trên 10 đến 20 9,0 6,0 

4 Trên 20 đến 50 15,0 10,0 

5 Trên 50 đến 100 27,0 18,0 

6 Trên 100 đến 200 30,0 20,0 

7 Trên 200 đến 500 39,0 26,0 

8 Trên 500 đến 1.000 44,0 29,3 

9 Trên 1.000 đến 1.500 48,0 32,0 

10 Trên 1.500 đến 2.000 49,0 32,7 

11 Trên 2.000 đến 3.000 51,0 34,0 

12 Trên 3.000 đến 5.000 53,0 35,0 

13 Trên 5.000 đến 7.000 56,0 37,3 

14 Trên 7.000 61,0 40,7 

* Mức phí thẩm định đối với trường hợp thẩm định lại bằng 50% mức thu phí của 

trường hợp thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải 

tạo, phục hồi môi trường bổ sung lần đầu. 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp): 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 10.000.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết số 

24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022); 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: 8.000.000 đồng/bộ hồ sơ (theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu phí quy định tại phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022). 

3. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “trong quá trình giải 

quyết”.

 

III LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP (01 TTHC) 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1 
3.000198.000.00

.00.H21  

Công nhận, công 

nhận lại nguồn 

giống cây trồng 

lâm nghiệp 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): 

- Phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp (theo Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 

07/02/2018), mức thu phí cụ thể:  

+ Công nhận lâm phần tuyển chọn: 600.000 đồng/01 giống; 

+ Công nhận vườn giống: 2.400.000 đồng/1 vườn giống; 

+ Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống: 600.000 đồng/01 lô giống.  

- Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, 

rừng giống (theo Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021) 

- Phí bình tuyển, công nhận rừng giống: 2.750.000 đồng/01 rừng giống. 

- Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ: 450.000 đồng/01 cây. 

- Phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng: 1.000.000 đồng/01 giống.  

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp): 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp (theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016), mức thu phí cụ thể: 

+ Đối với bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng là 2.000.000 đồng/1 lần 

bình tuyển, công nhận; 

+ Đối với bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống là 

5.000.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận. 

- Đối với trường hợp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023): Mức thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, 

cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống: Bằng 70% mức thu phí quy 

định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 

2016, cụ thể: 

+ Đối với bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng là 1.400.000 đồng/1 lần 

bình tuyển, công nhận; 

+ Đối với bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống là 

3.500.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận. 

- Phí bảo hộ giống cây lâm nghiệp (theo Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 

07/02/2018), mức thu phí cụ thể:  

+ Công nhận lâm phần tuyển chọn: 600.000 đồng/01 giống; 

Quyết định số 

347/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

+ Công nhận vườn giống: 2.400.000 đồng/1 vườn giống; 

+ Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống: 600.000 đồng/01 lô giống.  

3. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “Tại thời điểm nhận 

kết quả”. 

IV LĨNH VỰC TỔNG HỢP (01 TTHC) 

1 
1.004237.000.00

.00.H21 

Khai thác và sử 

dụng thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và 

môi trường (cấp 

tỉnh) 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Phí khai thác và 

sử dụng tài liệu đất đai (nếu có) theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị quyết số 

24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021. 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp theo Nghị quyết 83/2024 ngày 10/7/2024:  Phí 

cung cấp dữ liệu đất đai, cụ thể: 

+ Đối với cá nhân: 200.000 đồng/hồ sơ;  

+ Đối với tổ chức: 400.000 đồng/hồ sơ. 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thực hiện theo Nghị quyết số 65/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023: Bằng 80% mức thu phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-

HĐND ngày 10/07/2024. 

+ Đối với cá nhân: 160.000 đồng/hồ sơ; 

+ Đối với tổ chức: 320.000 đồng/hồ sơ. 

3. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “Tại thời điểm nhận 

kết quả”. 

 Quyết định số 

347/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2025  

 

V LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM (05 TTHC) 

1 
1.011441.000.00

.00.H21 

Đăng ký biện 

pháp bảo đảm 

bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Phí đăng ký 

giao dịch bảo đảm 80.000 đồng/hồ sơ (theo Điều 9, Nghị quyết số 24/2021/NQ-

HĐND ngày 11/12/2021) 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp): Phí đăng ký giao 

dịch bảo đảm 80.000 đồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Phụ lục IV, 

Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

3. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “Tại thời điểm nhận 

kết quả”. 

Quyết định số 

65/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2023 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2 
1.011442.000.00

.00.H21 

Đăng ký thay đổi 

biện pháp bảo 

đảm bằng quyền 

sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với 

đất 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Phí đăng ký thay 

đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký 50.000 đồng/hồ sơ (theo Điều 9, Nghị 

quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021) 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp): Phí đăng ký thay 

đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký 60.000 đồng/giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất (theo Phụ lục IV, Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 

10/07/2024) 

3. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “Tại thời điểm nhận 

kết quả”. 

Quyết định số 

65/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2023 

3 
1.011443.000.00

.00.H21 

Xóa đăng ký biện 

pháp bảo đảm 

bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Phí xoá đăng ký 

giao dịch bảo đảm 20.000 đồng/hồ sơ (theo Điều 9, Nghị quyết số 24/2021/NQ-

HĐND ngày 11/12/2021) 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp): Phí xoá đăng ký 

giao dịch bảo đảm 20.000 đồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Phụ lục 

IV, Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

3. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “Tại thời điểm nhận 

kết quả”. 

Quyết định số 

65/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2023  

4 
1.011444.000.00

.00.H21 

Đăng ký thông 

báo xử lý tài sản 

bảo đảm, đăng ký 

thay đổi, xóa đăng 

ký thông báo xử lý 

tài sản bảo đảm là 

quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn 

liền với đất 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Phí Đăng ký văn 

bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm 60.000 đồng/hồ sơ (theo Điều 9, Nghị 

quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021) 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp): Phí Đăng ký văn 

bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm 70.000 đồng/giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất  (theo Phụ lục IV, Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 

10/07/2024) 

3. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “Tại thời điểm nhận 

kết quả” 

Quyết định số 

65/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2023 

5 
1.011445.000.00

.00.H21 

Chuyển tiếp đăng 

ký thế chấp quyền 

tài sản phát sinh từ 

hợp đồng mua bán 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Phí đăng ký 

giao dịch bảo đảm 80.000 đồng/hồ sơ (theo Điều 9, Nghị quyết số 24/2021/NQ-

HĐND ngày 11/12/2021) 

Quyết định số 

65/QĐ-UBND 

ngày 06/02/2023 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

nhà ở hoặc từ hợp 

đồng mua bán tài 

sản khác gắn liền 

với đất 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp): Phí đăng ký giao 

dịch bảo đảm 80.000 đồng/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Phụ lục IV, 

Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

3. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “Tại thời điểm nhận 

kết quả”. 

VI. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (26 TTHC) 

1 1.013831.H21 

Đăng ký biến 

động quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

các trường hợp 

chuyển đổi quyền 

sử dụng đất nông 

nghiệp mà không 

theo phương án 

dồn điền, đổi 

thửa; chuyển 

nhượng, thừa kế, 

tặng cho quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất, góp 

vốn bằng quyền 

sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất; cho thuê, cho 

thuê lại quyền sử 

dụng đất trong dự 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

Quyết định số 

1666/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

án xây dựng kinh 

doanh kết cấu hạ 

tầng; bán hoặc 

tặng cho hoặc để 

thừa kế hoặc góp 

vốn bằng tài sản 

gắn liền với đất 

thuê của Nhà 

nước theo hình 

thức thuê đất trả 

tiền hàng năm 

 

1 Đối với tổ chức  

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

 Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

 Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân  

 Tại khu vực đô thị 200.000 

 Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

 Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 29 

tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000 

m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000 

m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000 

m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000 

m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022. 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024. 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

2 1.012766.H21 

Xóa đăng ký thuê, 

cho thuê lại quyền 

sử dụng đất trong 

dự án xây dựng 

kinh doanh kết 

cấu hạ tầng 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

Quyết định số 

673/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức  

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

 Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

 Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân  

 Tại khu vực đô thị 200.000 

 Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

 Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000 

m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000 

m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000 

m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000 

m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

3 1.013833.H21 

Đăng ký biến 

động đối với 

trường hợp đổi tên 

hoặc thay đổi 

thông tin về người 

sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất hoặc 

thay đổi số hiệu 

hoặc địa chỉ của 

thửa đất; thay đổi 

hạn chế quyền sử 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

Quyết định số 

673/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất hoặc 

có thay đổi quyền 

đối với thửa đất 

liền kề; giảm diện 

tích thửa đất do sạt 

lở tự nhiên 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức  

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

 Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

 Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân  

 Tại khu vực đô thị 200.000 

 Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

 Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung Cá nhân, hộ gia đình Tổ chức 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx


38 

 

 
 

STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000 

m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000 

m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000 

m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000 

m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

4 1.013995.H21 

Đăng ký tài sản 

gắn liền với thửa 

đất đã được cấp 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

Quyết định số 

1666/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Giấy chứng nhận 

hoặc đăng ký thay 

đổi về tài sản gắn 

liền với đất so với 

nội dung đã đăng 

ký, gia hạn thời 

hạn sở hữu nhà ở 

của tổ chức nước 

ngoài, cá nhân 

nước ngoài theo 

quy định của pháp 

luật về nhà ở nội 

dung đã đăng ký 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức  

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

 Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

 Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân  

 Tại khu vực đô thị 200.000 

 Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000 

m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
369.000 229.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
417.000 259.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
459.000 283.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000 

m2 đến dưới 3.000m2 
549.000 337.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000 

m2 đến dưới 5.000 m2 
639.000 391.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000 

m2 đến dưới 10.000 m2 
723.000 445.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
771.000 469.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024. 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

5 1.013977.H21 

Đăng ký biến 

động thay đổi 

quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với 

đất do chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập 

tổ chức hoặc 

chuyển đổi mô 

hình tổ chức, 

chuyển đổi loại 

hình doanh nghiệp 

theo quy định của 

pháp luật về 

doanh nghiệp; 

điều chỉnh quy 

hoạch xây dựng 

chi tiết; cấp Giấy 

chứng nhận cho 

từng thửa đất theo 

quy hoạch xây 

dựng chi tiết cho 

chủ đầu tư dự án 

có nhu cầu 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức  

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

 Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

Quyết định số 

1666/QĐ-UBND, 

ngày 03/9/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân  

 Tại khu vực đô thị 200.000 

 Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

 Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

STT Nội dung 
Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000 

m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000 

m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000 

m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000 

m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

6 1.013980.H21 

Đăng ký biến 

động đối với 

trường hợp thay 

đổi quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với 

đất theo thỏa 

thuận của các 

thành viên hộ gia 

đình hoặc của vợ 

và chồng; quyền 

sử dụng đất xây 

dựng công trình 

trên mặt đất phục 

vụ cho việc vận 

hành, khai thác sử 

dụng công trình 

ngầm, quyền sở 

hữu công trình 

ngầm; bán tài sản, 

điều chuyển, 

chuyển nhượng 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

Quyết định số 

1666/QĐ-UBND, 

ngày 03/9/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

quyền sử dụng đất 

là tài sản công 

theo quy định của 

pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài sản 

công; nhận quyền 

sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất theo kết quả 

giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố 

cáo về đất đai 

hoặc bản án, quyết 

định của Tòa án, 

quyết định thi 

hành án của cơ 

quan thi hành án 

đã được thi hành; 

quyết định hoặc 

phán quyết của 

Trọng tài thương 

mại Việt Nam về 

giải quyết tranh 

chấp giữa các bên 

phát sinh từ hoạt 

động thương mại 

liên quan đến đất 

đai; nhận quyền 

sử dụng đất, 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức  

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

 Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

 Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân  

 Tại khu vực đô thị 200.000 

 Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

 Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 
Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất do xử lý tài sản 

thế chấp là quyền 

sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với 

đất đã được đăng 

ký, bao gồm cả xử 

lý khoản nợ có 

nguồn gốc từ 

khoản nợ xấu của 

tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000 

m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000 

m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000 

m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000 

m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

7 1.012793.H21 

Đăng ký biến 

động đối với 

trường hợp thành 

viên của hộ gia 

đình hoặc cá nhân 

đang sử dụng đất 

thành lập doanh 

nghiệp tư nhân và 

sử dụng đất vào 

hoạt động sản xuất 

kinh doanh của 

doanh nghiệp 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

Quyết định số 

673/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức  

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

 Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

 Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân  

 Tại khu vực đô thị 200.000 

 Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

 Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000 

m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000 

m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000 

m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000 

m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

8 1.013988.H21 

Xóa ghi nợ tiền sử 

dụng đất, lệ phí 

trước bạ trên Giấy 

chứng nhận đã cấp 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

Quyết định số 

673/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

TT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a Tại khu vực đô thị 200.000 

b Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

c 
Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 

50.000 

 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

TT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tại các 

phường nội 

thành thuộc 

thị xã, 

thành phố 

Tại các khu vực 

khác 

1 
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất (Đơn vị tính: Đồng/giấy) 

 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất 

50.000 25.000 



58 

 

 
 

STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất (không có nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất) 

20.000 10.000 

2 

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất đã cấp (Đơn vị tính: đồng/lần) 

 Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 17 

Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 

tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai) 

28.000 14.000 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx


59 

 

 
 

STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

200 m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

500 m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1.000 m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

3.000 m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

5.000 m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

9 1.013992.H21 

Đăng ký biến 

động chuyển mục 

đích sử dụng đất 

không phải xin 

phép cơ quan nhà 

nước có thẩm 

quyền 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

Quyết định số 

1666/QĐ-UBND, 

ngày 03/9/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức  

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

 Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

 Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân  

 Tại khu vực đô thị 200.000 

 Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

 Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000 

m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000 

m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000 

m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000 

m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

10 1.012783.H21 

Cấp đổi Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung 

Đơn 

vị tính 

Mức thu trong 

trường hợp cung 

cấp dịch vụ công 

trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 
Các phường thuộc 

thành phố và thị xã 
đồng/giấy 20.000 50.000 10.000 25.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 20.000 40.000 10.000 20.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

Quyết định số 

1666/QĐ-UBND, 

ngày 03/9/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

a 
Các phường thuộc 

thành phố và thị xã 
đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

TT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức 

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

b Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

c Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a Tại khu vực đô thị 200.000 

b Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

c 
Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm 

cả phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

1 
Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Phụ lục I và 

Phụ lục II của Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

S

TT 
Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc thị 

xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ có vị 

trí đất tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất 

dưới 1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1000 m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất 

dưới 200 m2 
264.000 156.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

200 m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

500 m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1.000 m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

3.000 m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

5.000 m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “tại 

thời điểm nhận kết quả” 

11 1.012784.H21 
Tách thửa hoặc 

hợp thửa đất 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Quyết định số 

673/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức  

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

 Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

 Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân  

 Tại khu vực đô thị 200.000 

 Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

 Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung Cá nhân, hộ gia đình Tổ chức 



69 

 

 
 

STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000 

m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000 

m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000 

m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000 

m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

12 1.012786.H21 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận do bị 

mất 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

Quyết định số 

1666/QĐ-UBND, 

ngày 03/9/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong 

trường hợp cung cấp 

dịch vụ công trực 

tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành phố 

và thị xã 

đồng/giấy 20.000 50.000 10.000 25.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 20.000 40.000 10.000 20.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành phố 

và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

TT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức 

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

b Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

c Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a Tại khu vực đô thị 200.000 

b Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

c 
Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Phụ lục I và 

Phụ lục II Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

S

TT 
Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đối với hồ sơ có vị 

trí đất tại thành 

phố; phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ có vị 

trí đất tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa 

đất dưới 1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 1000 m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa 

đất dưới 200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 200 m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 

Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 500 m2 đến dưới 

1.000 m2 

354.000 210.000 

4 

Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 1.000 m2 đến dưới 

3.000m2 

444.000 264.000 

5 

Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 3.000 m2 đến dưới 

5.000 m2 

534.000 318.000 

6 

Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 5.000 m2 đến dưới 

10.000 m2 

618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 



75 

 

 
 

STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “tại 

thời điểm nhận kết quả” 

13 1.013994.H21 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối 

với trường hợp 

chuyển nhượng 

dự án đầu tư có sử 

dụng đất 

 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

Quyết định số 

1666/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức  

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

 Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

 Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân  

 Tại khu vực đô thị 200.000 

 Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

 Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000 

m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000 

m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000 

m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000 

m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

14 1.012790.H21 
Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong 

trường hợp cung cấp 

dịch vụ công trực 

tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành phố 

và thị xã 

đồng/giấy 20.000 50.000 10.000 25.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 20.000 40.000 10.000 20.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

Quyết định số 

673/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

a 

Các phường 

thuộc thành phố 

và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

TT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức 

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

b Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

c Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a Tại khu vực đô thị 200.000 

b Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

c 
Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 

50.000 

 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

S

TT 
Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có vị 

trí đất tại thành 

phố; phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ có vị 

trí đất tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa 

đất dưới 1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 1000 m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa 

đất dưới 200 m2 
264.000 156.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 200 m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 

Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 500 m2 đến dưới 

1.000 m2 

354.000 210.000 

4 

Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 1.000 m2 đến dưới 

3.000m2 

444.000 264.000 

5 

Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 3.000 m2 đến dưới 

5.000 m2 

534.000 318.000 

6 

Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 5.000 m2 đến dưới 

10.000 m2 

618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024. 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

15 1.012791.H21 

Thu hồi Giấy 

chứng nhận đã cấp 

không đúng quy 

định của pháp luật 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

Quyết định 

673/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

đất đai do người 

sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn 

liền với đất phát 

hiện và cấp lại 

Giấy chứng nhận 

sau khi thu hồi 

S

TT 
Nội dung 

Đơn 

vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 50.000 10.000 25.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 20.000 40.000 10.000 20.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

TT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức 

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

b Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

c Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a Tại khu vực đô thị 200.000 

b Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

c 
Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả phường 

Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp): 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

S

TT 
Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có vị 

trí đất tại thành 

phố; phường thuộc 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại xã 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

thuộc thị xã, 

huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 Hồ sơ có diện tích thửa đất 

dưới 1000 m2 
930.000 558.000 

2 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1000 m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

1 Hồ sơ có diện tích thửa đất 

dưới 200 m2 
264.000 156.000 

2 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

200 m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

500 m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1.000 m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

3.000 m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

5.000 m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024. 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “tại 

thời điểm nhận kết quả” 

16 1.012785.H21 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối 

với trường hợp đã 

chuyển quyền sử 

dụng đất trước 

ngày 01 tháng 8 

năm 2024 mà bên 

chuyển quyền đã 

được cấp Giấy 

chứng nhưng chưa 

thực hiện thủ tục 

chuyển quyền 

theo quy định 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

TT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức 

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

b Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

c Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

Quyết định số 

1666/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a Tại khu vực đô thị 200.000 

b Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

c 
Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 



88 

 

 
 

STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  

S

TT 
Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Đối với hồ sơ có vị trí 

đất tại thành phố; 

phường thuộc thị xã; 

thị trấn thuộc huyện 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại xã 

thuộc thị xã, 

huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 Hồ sơ có diện tích thửa đất 

dưới 1000 m2 
930.000 558.000 

2 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1000 m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 Hồ sơ có diện tích thửa đất 

dưới 200 m2 
440.000 260.000 

2 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

200 m2 đến 500 m2 
520.000 310.000 

3 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

500 m2 đến dưới 1.000 m2 
590.000 350.000 

4 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1.000 m2 đến dưới 3.000m2 
740.000 440.000 

5 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

3.000 m2 đến dưới 5.000 m2 
890.000 530.000 

6 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

5.000 m2 đến dưới 10.000 m2 
1.030.000 620.000 

7 Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
1.110.000 660.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024. 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “tại 

thời điểm nhận kết quả” 

17 1.012787.H21 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với 

đất cho người 

nhận chuyển 

nhượng quyền sử 

dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở, 

công trình xây 

dựng trong dự án 

bất động sản 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

Quyết định số 

1666/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức  

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

 Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

 Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân  

 Tại khu vực đô thị 200.000 

 Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

 Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 
Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000 

m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000 

m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000 

m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000 

m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

18 1.012789.H21 
Cung cấp thông 

tin, dữ liệu đất đai 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (Điều 7, Nghị Quyết số 24/2021/NQ-

HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với  

tổ chức 

Đối với Hộ gia 

đình, cá nhân 

1 Hồ sơ đất đai dạng giấy 

a 

Tra cứu thông tin: về tên chủ sử dụng 

đất, số thửa, tờ bản đồ, diện tích, loại 

đất; trạng thái pháp lý của Giấy chứng 

nhận. 

30.000 15.000 

b 

Trích lục hồ sơ: cấp Giấy chứng nhận, 

hồ sơ địa chính (bản đồ địa chính, số 

địa chính, số mục kê, sổ theo dõi biến 

động, sổ cấp Giấy chứng nhận) 

100.000 50.000 

Quyết định số 

673/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

c 

Trích sao hồ sơ: bản đồ địa chính, sổ 

địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến 

động, sổ cấp Giấy chứng nhận; hồ sơ 

cấp giấy chứng nhận; hồ sơ đo đạc. 

120.000 60.000 

2 Hồ sơ đất đai dạng số 

a 

Tra cứu thông tin từ cơ sở dữ liệu đất 

đai thông qua mạng Internet, tin nhắn 

SMS đối với các nội dung như: về tên 

chủ sử dụng đất, số thửa, tờ bản đồ, 

diện tích, loại đất; trạng thái pháp lý 

của Giấy chứng nhận. 

30.000 15.000 

b 

Trích lục hồ sơ từ hệ thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu đất đai: hồ sơ cấp Giấy 

chứng nhận, hồ sơ địa chính (bản đồ 

địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ 

cấp Giấy chứng nhận) 

100.000 50.000 

c 

Trích sao hồ sơ: bản đồ địa chính, sổ 

địa chính, sổ mục kê, sổ cấp Giấy 

chứng nhận; hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận. 

140.000 70.000 

3 

Sao thông tin chiết xuất từ cơ sở dữ 

liệu đất đai vào thiết bị lưu trữ: hồ sơ 

cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ địa chính 

(có chọn lọc) 

250.000 125.000 

4 

Tra cứu thông tin tổng hợp về đất đai: 

số liệu thống kê, kiểm kê đất đai đã 

được tổng hợp và xử lý. 

300.000 150.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (Phụ lục III, Nghị Quyết số 83/2024/NQ-

HĐND ngày 10/07/2024), mức phí cụ thể: 

STT Nội dung Mức thu 

1 Đối với tổ chức 400.000 

2 Đối với cá nhân 200.000 

3. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “Tại thời điểm nhận 

kết quả” 

19 1.011671.H21 

Cung cấp thông 

tin, dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và 

bản đồ 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

Đối với tổ chức/cá nhân: Phí cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ (theo 

Thông tư số 47/2024/TT-BTC ngày 10/07/2024), mức thu như sau: 

STT 
Loại thông 

tin, dữ liệu 

Đơn vị 

tính 
Mức thu (đồng) Ghi chú 

1 Số liệu của mạng lưới toạ độ quốc gia 

1.1 Cấp 0 Điểm 340.000  

1.2 Hạng I Điểm 250.000  

1.3 Hạng II Điểm 220.000  

1.4 Hạng III Điểm 200.000 
Áp dụng cho cả các 

điểm địa chính cơ sở 

2. Thời điểm thu phí: Thu phí được thực hiện thanh toán “Tại thời điểm nhận 

kết quả” 
 

Quyết định số 

347/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2025 

20 1.013993.H21 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối 

với trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân 

đang sử dụng đất 

không đúng mục 

đích đã được Nhà 

nước công nhận 

quyền sử dụng đất 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Quyết định số 

1666/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

trước ngày 01 

tháng 7 năm 2014 
Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức  

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

 Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

 Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân  

 Tại khu vực đô thị 200.000 

 Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

 Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1000 

m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 1.000 

m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 3.000 

m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 5.000 

m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả”

 

21 1.012781.H21 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối 

với thửa đất có 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

Quyết định số 

1666/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

diện tích tăng 

thêm do thay đổi 

ranh giới so với 

Giấy chứng nhận 

đã cấp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

TT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức 

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

b Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

c Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a Tại khu vực đô thị 200.000 

b Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

c 
Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả 

phường Bùi Thị Xuân) 

50.000 

 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

3 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1000 m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1.000 m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

3.000 m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

5.000 m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024. 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “tại 

thời điểm nhận kết quả”. 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

22 1.012782.H21 

Đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận đối 

với trường hợp cá 

nhân, hộ gia đình 

đã được cấp Giấy 

chứng nhận một 

phần diện tích vào 

loại đất ở trước 

ngày 01 tháng 7 

năm 2004, phần 

diện tích còn lại 

của thửa đất chưa 

được cấp Giấy 

chứng nhận 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

TT 
Nội dung Đơn vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

TT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức 

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

b Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

c Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình 

a Tại khu vực đô thị 200.000 

Quyết định số 

1666/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

b Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

c 
Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả phường 

Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

3 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Nghị quyết số 

83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024) 

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1000 m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1.000 m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

3.000 m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

5.000 m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024. 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “tại 

thời điểm nhận kết quả” 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

23 1.013947.H21 

Xác nhận tiếp tục 

sử dụng đất nông 

nghiệp 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

TT Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành phố 

và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các phường 

thuộc thành phố 

và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

TT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức 

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

b Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

c Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a Tại khu vực đô thị 200.000 

Quyết định số 

673/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

b Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

c 
Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả phường 

Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022), mức phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Phụ lục I và 

Phụ lục II của Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại 

thành phố; 

phường thuộc 

Đối với hồ sơ 

có vị trí đất 

tại xã thuộc 

thị xã, huyện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

thị xã; thị trấn 

thuộc huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1000 m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
369.000 229.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
417.000 259.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
459.000 283.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1.000 m2 đến dưới 3.000m2 
549.000 337.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

3.000 m2 đến dưới 5.000 m2 
639.000 391.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

5.000 m2 đến dưới 10.000 m2 
723.000 445.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
771.000 469.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024. 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả” 

24 1.012796.H21 

Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp 

lần đầu có sai sót 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

STT 
Nội dung 

Đơn 

vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các 

phường 

thuộc 

thành phố 

và thị xã 

đồng/giấy 20.000 50.000 10.000 25.000 

b 
Khu vực 

khác 
đồng/giấy 20.000 40.000 10.000 20.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

a 

Các 

phường 

thuộc 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

Quyết định số 

673/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

thành phố 

và thị xã 

b 
Khu vực 

khác 
đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức 

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

 Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

 Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với hộ gia đình, cá nhân 

 Tại khu vực đô thị 200.000 

 Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

 
Tại khu vực nông thôn miền núi (bao 

gồm cả phường Bùi Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Đơn vị tính: Đồng/giấy) theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/7/2022, mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Phụ lục I và 

Phụ lục II của Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  

S

STT 
Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có vị 

trí đất tại thành 

phố; phường 

thuộc thị xã; thị 

trấn thuộc huyện 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại xã 

thuộc thị xã, 

huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất 

dưới 1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1000 m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất 

dưới 200 m2 
264.000 156.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

200 m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

500 m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1.000 m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

3.000 m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

5.000 m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024. 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả” 

25 1.012817.H21 

Xác định lại diện 

tích đất ở của hộ 

gia đình, cá nhân 

đã được cấp Giấy 

chứng nhận trước 

ngày 01 tháng 7 

năm 2004 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Mức thu trong 

trường hợp cung 

cấp dịch vụ công 

trực tiếp 

Mức thu trong 

trường hợp cung cấp 

dịch vụ công trực 

tuyến 

Quyết định số 

673/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1 Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành phố 

và thị xã 

đồng/giấy 50.000 250.000 25.000 125.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 50.000 200.000 25.000 100.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

a 

Các phường 

thuộc thành phố 

và thị xã 

đồng/giấy 20.000 20.000 10.000 10.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức 

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

b Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

c Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

a Tại khu vực đô thị 200.000 

b Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

c 
Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả phường Bùi 

Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp (Đơn vị tính: 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

đồng/lần) theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022, mức thu lệ phí 

cụ thể:  

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

I. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

1 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

50.000 

Đồng/giấy 

25.000 

Đồng/giấy 

250.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (không có nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất) 

20.000 

Đồng/giấy 

10.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

II. Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai vào giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp 

1 

Chứng nhận đăng ký biến động 

về đất đai (đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

17 Thông tư số 23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận quyền sử 

28.000 

Đồng/lần 

14.000 

Đồng/lần 

30.000 

Đồng/lần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất; 

khoản 14 Điều 6 Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT ngày 

29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số nghị định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai) 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Phụ lục I và 

Phụ lục II của Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024):  

STT Nội dung 

Mức thu phí 

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có vị 

trí đất tại thành 

phố; phường 

thuộc thị xã; thị 

trấn thuộc huyện 

Đối với hồ 

sơ có vị trí 

đất tại xã 

thuộc thị 

xã, huyện 

1 Đối với tổ chức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

1000 m2 
930.000 558.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1000 m2 trở lên 
1.554.000 930.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

1 
Hồ sơ có diện tích thửa đất dưới 

200 m2 
264.000 156.000 

2 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 200 

m2 đến 500 m2 
312.000 186.000 

3 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 500 

m2 đến dưới 1.000 m2 
354.000 210.000 

4 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

1.000 m2 đến dưới 3.000m2 
444.000 264.000 

5 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

3.000 m2 đến dưới 5.000 m2 
534.000 318.000 

6 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

5.000 m2 đến dưới 10.000 m2 
618.000 372.000 

7 
Hồ sơ có diện tích thửa đất từ 

10.000 m2 trở lên 
666.000 396.000 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024. 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả” 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

26 1.013979.H21 

Tặng cho quyền 

sử dụng đất cho 

Nhà nước hoặc 

cộng đồng dân cư 

hoặc mở rộng 

đường giao thông 

đối với trường 

hợp thửa đất chưa 

được cấp Giấy 

chứng nhận 

1. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định (trước sắp xếp): Trường hợp nộp 

hồ sơ trực tuyến/ trực tiếp 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Nghị Quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023), mức lệ phí cụ thể: 

S

STT 
Nội dung 

Đơn 

vị tính 

Mức thu trong trường 

hợp cung cấp dịch vụ 

công trực tiếp 

Mức thu trong 

trường hợp cung cấp 

dịch vụ công trực 

tuyến 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

Trường 

hợp 1 

Trường 

hợp 2 

1  Đối với tổ chức 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị 

xã 

đồng/giấy 100.000 500.000 50.000 250.000 

b Khu vực khác đồng/giấy 100.000 450.000 50.000 225.000 

2  Đối với cá nhân, hộ gia đình 

a 

Các phường 

thuộc thành 

phố và thị 

xã 

đồng/giấy 25.000 100.000 12.000 50.000 

b Khu vực khác đồng/giấy Miễn Miễn Miễn Miễn 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (Theo Điều 5, Nghị 

Quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021), mức phí cụ thể: 

STT Đối tượng nộp 
Mức thu 

(đồng/hồ sơ) 

1 Đối với tổ chức 

 Nhỏ hơn 10.000 m2 500.000 

b Từ 10.000 m2 đến dưới 100.000 m2 1.000.000 

Quyết định số 

673/QĐ-UBND 

ngày 27/06/2025 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

c Từ 100.000 m2 trở lên 2.000.000 

2 Đối với cá nhân, hộ gia đình 

a Tại khu vực đô thị 200.000 

b Tại khu vực nông thôn đồng bằng 100.000 

c 
Tại khu vực nông thôn miền núi (bao gồm cả phường Bùi 

Thị Xuân) 
50.000 

2. Tổ chức/cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp):  

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất (Đơn vị tính: Đồng/giấy) theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/7/2022, mức thu lệ phí cụ thể: 

STT Nội dung 

Cá nhân, hộ gia đình 

Tổ chức 

Tại các 

phường 

nội thành 

thuộc thị 

xã, thành 

phố 

Tại các 

khu vực 

khác 

1 

Cấp mới, cấp lần đầu giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất 

100.000 

Đồng/giấy 

50.000 

Đồng/giấy 

500.000 

Đồng/giấy 

2 

Cấp mới, cấp lần đầu giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất (không có 

nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất) 

25.000 

Đồng/giấy 

12.000 

Đồng/giấy 

100.000 

Đồng/giấy 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: (theo Phụ lục I và 

Phụ lục II của Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024)  
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

S

STT 
Nội dung 

Mức thu phí  

(Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ) 

Đối với hồ sơ có vị trí 

đất tại thành phố; 

phường thuộc thị xã; 

thị trấn thuộc huyện 

Đối với hồ sơ có 

vị trí đất tại xã 

thuộc thị xã, 

huyện 

1 Đối với tổ chức 

1 Hồ sơ có diện tích thửa 

đất dưới 1000 m2 
1.550.000 930.000 

2 Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 1000 m2 trở lên 
2.590.000 1.550.000 

2 Đối với hộ gia đình 

1 Hồ sơ có diện tích thửa 

đất dưới 200 m2 
615.000 382.000 

2 Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 200 m2 đến 500 m2 
695.000 432.000 

3 Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 500 m2 đến dưới 

1.000 m2 

765.000 472.000 

4 Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 1.000 m2 đến dưới 

3.000m2 

915.000 562.000 

5 Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 3.000 m2 đến dưới 

5.000 m2 

1.065.000 652.000 

6 Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 5.000 m2 đến dưới 

10.000 m2 

1.205.000 742.000 

7 Hồ sơ có diện tích thửa 

đất từ 10.000 m2 trở lên 
1.285.000 782.000 
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STT Mã số TTHC Tên TTHC Mức thu phí, lệ phí 

Số Quyết định 

công bố của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: thì áp dụng mức thu theo Nghị quyết số 

65/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền 

với đất: Bằng 80% mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022. 

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bằng 80% mức thu 

phí theo Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND ngày 10/07/2024. 

3. Thời điểm thu phí và lệ phí: Thu phí và lệ phí được thực hiện thanh toán “Tại 

thời điểm nhận kết quả” 

Tổng cộng: 47 TTHC    
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